Mẫu 5:
MỘT SỐ BIỂU MẪU GHI CHÉP TRONG CƠ SỞ CHĂN NUÔI

Phần thứ nhất
THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên cơ sở chăn nuôi:……………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………..

3. Điện thoại:

4. Tên giống gà:…………………………. Phẩm cấp giống:……….

5. Mua tại cơ sở nào:

6. Ngày tháng bắt đầu nuôi:

7. Lứa tuổi lúc bắt đầu nuôi:

8. Số lượng (con):

9. Phương thức chăn nuôi:

10. Diện tích chuồng nuôi:…. Diện tích toàn bộ khu vực chăn nuôi:……

11. Kiểu chuồng nuôi:

12. Ngày kết thúc nuôi:

Phần thứ hai
CÁC BIỂU MẪU GHI CHÉP

Biểu 1: Theo dõi ghi chép hàng ngày
	Ngày, tháng, năm (1)
	Số lượng gia cầm (con)

(2)
	Số lượng thức ăn (kg)

(3)
	Số lượng trứng (quả)

(4)
	Tình trạng đàn gia cầm

(5)
	Số lượng loại thải, chết (con)

(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Biểu 2: Theo dõi mua thức ăn chăn nuôi
	Ngày, tháng, năm

(1)
	Tên thức ăn

(2)
	Số lượng (kg)

(3)
	Đơn giá (đồng/kg) (4)
	Tên người, cửa hàng/đại lý bán và địa chỉ

(5)

	
	
	
	
	


Biểu 3: Theo dõi mua nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
	Ngày, tháng, năm

 (1)
	Tên nguyên liệu thức ăn (2)
	Số lượng (kg)

(3)
	Đơn giá (đồng/kg) (4)
	Tên người, cửa hàng/đại lý bán và địa chỉ

(5)

	
	
	
	
	


Biểu 4: Theo dõi mua gia cầm giống
	Ngày tháng năm
	Số lượng mua (con)
	Cơ sở bán
	Giống gia cầm
	Ghi chú

	
	
	
	
	


Biểu 5: Theo dõi mua vaccin và thuốc thú y
	Ngày, tháng, năm

(1)
	Tên vaccin và thuốc (2)
	Số lượng (liều, kg, g, gói…)

(4)
	Giá (đồng/liều, kg, g, gói…)

(5)
	Tên người, cửa hàng/đại lý bán/nhà sản xuất và địa chỉ

(6)
	Cách bảo quản (để trong tủ lạnh, để bên ngoài)

(7)

	
	
	
	
	
	


Biểu 6: Theo dõi sử dụng vaccin và thuốc thú y
	Ngày, tháng, năm

(1)
	Loại vaccin hoặc thuốc thú y

(2)
	Mã số, hạn sử dụng

(3)
	Cách sử dụng (tiêm nhỏ, cho uống)

(4)
	Liều lượng sử dụng

(5)
	Tình trạng đàn gia cầm sau khi sử dụng

(6)
	Số lượng loại thải, chết (con)

(7)

	
	
	
	
	
	
	


	Biểu 7: Theo dõi sử dụng thuốc sát trùng
Ngày, tháng, năm (1)
	Tên thuốc sát trùng (2)
	Số lượng thuốc (3)
	Diện tích phun (4)
	Loại máy/dụng cụ phun

(5)
	Tên người phun

(6)

	
	
	
	
	
	


Biểu 8: Theo dõi sức khỏe đàn gia cầm
	Ngày, tháng, năm (1)
	Số lượng (con) (2)
	Triệu chứng (biểu hiện)

(3)
	Số lượng ốm (con) (4)
	Số lượng chết (con) (5)
	Nguyên nhân sơ bộ (6)

	
	
	
	
	
	


Biểu 9: Theo dõi xử lý xác gia cầm (đánh dấu X vào các ô)
	Ngày, tháng, năm

(1)
	Số lượng (con) (2)
	Chôn (con) (3)
	Đốt (con) (4)
	Phương pháp khác (5)
	Vứt xuống ao hồ

(6)
	Tên người xử lý

(7)

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 10: Theo dõi lấy mẫu xét nghiệm
	Ngày, tháng, năm

(1)
	Mẫu xét nghiệm (máu, cả con, nội tạng) (2)
	Lý do gửi xét nghiệm

(3)
	Nơi gửi xét nghiệm

(4)
	Kết luận của cơ quan xét nghiệm

(5)
	Kế hoạch kiểm soát

(6)
	Tên người lấy mẫu

(7)

	
	
	
	
	
	
	


Biểu 11: Theo dõi xuất bán gia cầm giống, gia cầm thịt
	Ngày, tháng, năm (1)
	Loại sản phẩm (2)
	Số lượng (con) (3)
	Tổng khối lượng bán ra (kg) (4)
	Tên người mua, địa chỉ (5)
	Tên người bán

(6)

	
	
	
	
	
	


Biểu 12: Theo dõi xuất bán trứng gia cầm
	Ngày, tháng, năm

(1)
	Số lượng (quả)

(2)
	Tên người mua, địa chỉ (3)
	Tên người bán

(4)

	
	
	
	


Biểu 13: Danh sách nhân công
	Tên công nhân

(1)
	Căn cước/ Số định danh cá nhân

(2)
	Địa chỉ

(3)

	
	
	


Biểu 14: Theo dõi khách thăm quan
	TT
	Tên khách
	Số điện thoại
	Địa chỉ
	Ngày đến
	Ngày đi
	Ký tên
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	


